ĐỀ  ÔN TRẮC NGHIỆM  KỲ I  
A. PHẦN ĐẠI SỐ :
Câu 1: Dãy số nào chỉ gồm số hữu tỉ dương?


A. 			B. 


C. 		D. 


Câu 2: Tìm x, biết: 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 3: Tìm x, biết: 




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 4: Tính giá trị biểu thức  




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 5: Tính giá trị biểu thức 
A. Q =38		B. Q = 47,4		C. Q = -32		D. Q = -38

Câu 6: Tìm x, biết: 
A. x = 10,7			B. x = 10,7  hoặc   x = 4,3
C. x = 4,3			D. x = 10,7   hoặc  x = -10,7

Câu 7: Chọn phép tính đúng:
A. 52.53 =  55	B. 52.53 = 255		C. 52.53 = 56		D. 52.53 = 256


Câu 8: Tìm n, biết: 
A. n = 6		B. n = 5		C. n = 3		D. n = 256

Câu 9: Viết phép tính sau dưới dạng lũy thừa: (27)3 : 9.[(-3)2]2
A. 311			B. (-3)1		C. (-3)11		D. (-3)3

Câu 10: Tìm n, biết: 152n : 32n = 625
A. n = -2		B. n = 2		C. n = 4		D. n = 1

Câu 11: Với x ∈ Q, khẳng định nào dưới đây là sai:
A. |x| ≥ x		B. |x|≥0		C. |x| = |-x|		D. |x|< -x

Câu 12: Chọn công thức sai trong các công thức sau:


A. 	        		 B. 


C. 		                  	D. 


Câu 13: Tỉ số giữa hai số -5,12 và 10,25 là:
A. -5,12 : 10,25		B. 10,25 : (-5,12)

C. 			D. 5,12 : 10,25

Câu 14: Tìm giá trị biểu thức 




A. 			B.			 C. 		D. 


Câu 15: Kết quả phép tính sau  là:

A. 1			B. 2120		C.  100		D. 0

Câu 16:  Chỉ ra đáp án sai: Từ tỉ lệ thức  ta có tỉ lệ thức sau
A.               B.              C.              D.

Câu 17: Tìm x biết: 
A.                B.              C.	               D.

Câu 18:  Tìm x biết: 
A.           B.                C.            D.


Câu 19:  Chọn đáp án đúng. Với điều kiện phân thức có nghĩa thì:
A.               B.

     C.               D.

 Câu 20:  Tìm hai số x, y biết     và  
      A.                    B.
      C.                    D.                               

Câu 1: Kết quả của phép tính  là:


A. 		B. 


C. 		D. 

Câu 2: Kết quả của phép tính  là 


A. 		B.  


C. 		D.  

Câu 3: Kết quả của phép tính  là:


A. 		B.  


C. 		D.  

Câu 4: Kết quả của phép tính

A. 7		B.  

C. 		D. 1 

Câu 5: Cho Tính giá trị của biểu thức A?


A. 		B.  


C. 		D. 

Câu 6: Tìm số hữu tỉ x, biết: 




	A. 	B. 	C.  		D. 

Câu 7: Tìm số hữu tỉ x, biết: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 8: Tìm số hữu tỉ x, biết: 
A. 


-6	B. 	C. 	D. 

Câu 9: Tìm số hữu tỉ x, biết: 


	A. 0,8	B. 	C. 80		D. 


Câu 10: Tìm ba số a, b, c biết   và  

A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 11:   có số đo bằng 700. Góc đối đỉnh với   có số đo là:
	A.   900               
	B.   700                      
	C.     1400                                     
	D.  1500

Câu 12: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?
[image: ]



	A. 8 cm	B.  2 cm	C.  6 cm	D.  1,5 cm

Câu 13: Trong hình H.2  
[image: ]
Biết  a// b   thì khẳng định nào sau đây là sai



	A. =	B.            


	C.         	D.        

Câu 14: Trong hình H.3 thì số đo góc x bằng:
[image: ]
	A. 410          	B. 1400     	C. 400   	D. 390


Câu 15: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

	A.  ab              	B.  a cắt b
	C.  a trùng với b	D.  a//b               
Câu 16: Hai bạn An và Bình có tổng cân nặng là 91 kg , biết cân nặng của An và Bình tỉ lệ với 4 và 3. Vậy khối lượng của mỗi bạn là:
A. An:  51kg và Bình: 40kg.			B. An: 39 kg và Bình: 52kg.
C. An: 52 kg và Bình: 39kg			D. Mỗi bạn nặng 45,5kg.
Câu 17: Diện tích của hình chữ nhật biết chu vi của hình chữ nhật là 28cm và 2 cạnh tỉ lệ với 2 và 5 là:
A. 160 cm2.						B. 160 cm.
C. 40 cm							D. 40 cm2.
Câu 18: Một cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi như sau: Nếu mua 1 sản phẩm thì giảm giá 5%, còn mua sản phẩm từ thứ 2 trở đi thì giảm giá tiếp 8% (Cho sản phẩm từ thứ 2 trở đi). Một người mua 3 lốc sữa có giá niêm yết là 25000 đồng. Hỏi người đó phải trả bao nhiêu tiền?
A. 69000 đồng.				B. 75000 đồng.
C. 69750 đồng.				D. 71250 đồng.
Câu 19: Một sân có hình dạng chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 4m , 12m. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh sân, biết chi phí làm 1m rào là 240000 đồng. Vậy cần bao nhiêu tiền để làm hàng rào?
A. 7680000 đồng.				B. Khoảng 10000000 đồng.
C. 23040000 đồng.				D. 3840000 đồng.
Câu 20: Có một tờ giấy. Tôi cắt làm đôi. Tôi lại cắt làm đôi cả hai mảnh đó. Lần thứ ba tôi lại cắt đôi mỗi mảnh đã có. Hỏi cứ như thế đến lần thứ 10 tôi được bao nhiêu mảnh giấy?
A. 20 mảnh					B. 100 mảnh.
C. 1024 mảnh.					D. 2000 mảnh.
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